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I. LĨNH VỰC GIÁO 
DỤC PHÁT TRIỂN 
THỂ CHẤT

 

Điều 
chỉnh

3

Thực hiện đúng, đủ, 
nhịp nhàng các động 
tác trong bài tập thể 
dục theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục

Bài 3: Hô hấp: Hít vào, thở ra 
(Thổi bóng)                                                                                                                                                                                                                                                                              
'- Tay: Co duỗi tay                                                                                                                                                                                                                                                                               
'- Lưng, bụng: Quay người 
sang trái, sang phải, ra phía 
trước                                                                                                                                                                                                                                                           
'-Chân: Đứng khuỵu gối                                           
 '- Bật: Bật chụm tách chân

Sân 
chơi TDS TDS TDS TDS

16

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động đi bước dồn 
trước trên ghế TD

Đi bước dồn trước 
trên ghế thể dục

- Tiết học: Đi bước dồn trước 
trên ghế thể dục Sân 

chơi  
HĐ

H+H
ĐNT

  



20

Kiểm soát được vận 
động đi thay đổi 
hướng theo vật chuẩn 
(4-5 vật chuẩn đặt zic 
zắc)

Đi thay đổi hướng 
theo vật chuẩn (4-5 
điểm zic zắc)

-Tiết học: Đi díc dắc đổi hướng 
theo vật chuẩn

Sân 
chơi    HĐH

41
Giữ được thăng bằng 
khi bật nhảy từ độ cao 
30-35cm xuống

 Bật nhẩy từ trên cao 
xuống( cao 30-
35cm)

- Tiết học: Bật nhảy từ trên cao 
xuống (30-35cm)

Sân 
chơi

HĐH
+HĐ
NT

   

- Buộc dây giầy Lớp 
học HĐG HĐ

G HĐG HĐG
72 Biết tự cài - cởi cúc, 

xâu - buộc dây
Cài - cởi cúc, xâu - 

buộc dây
- Dạy trẻ cách mặc áo-cởi áo Lớp 

học   HĐC  

75

Thích chơi trò chơi 
dân gian, trò chơi vận 
động. Biết được tên 
và luật chơi, cách 
chơi một số trò chơi 
dân gian, trò chơi vận 
động. Biết phối hợp 
với bạn trong khi 
chơi, chơi đoàn kết, 
vui vẻ.

Chơi một số trò chơi 
dân gian, trò chơi 
vận động

-TCDG: Dung dăng dung dẻ
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật

Lớp 
học

HĐN
T

HĐ
NT

HĐN
T HĐNT

88
Kể được tên một số 
thức ăn cần có trong 
bữa ăn hàng ngày

Tên một số thức ăn 
trong bữa ăn hàng 
ngày

Trò chuyện cùng trẻ về thức ăn 
hàng ngày mà trẻ được ăn

Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN VS-AN

89
Kể được tên và dạng 
chế biến của một số 
món ăn quen thuộc

Tên và dạng chế biến 
của một số món ăn 
quen thuộc

- Bé pha nước chanh Lớp 
học HĐC    

99

Nhận biết sự liên quan 
giữa ăn uống với bệnh 
tật (ỉa chảy, sâu răng, 
suy dinh dưỡng, thừa 

Cách ăn uống khoa 
học để bảo vệ sức 
khỏe, tránh bệnh tật

Trò chuyện về bệnh tật liên 
quan đến ăn uống

Lớp 
học   HĐC  



cân béo phì)

10
1

Trẻ được chăm sóc 
sức khoẻ dinh dưỡng 
theo khoa học

- Hướng dẫn cách 
chế biến một số món 
ăn dành cho trẻ
'- Một số chế độ ăn 
khi trẻ bị bệnh
'- Hướng dẫn kỹ 
thuật sơ cứu thông 
thường

Dạy trẻ cách pha nước chanh Lớp 
học HĐG    

11
0

Hình thành thói quen 
ăn uống tốt, biết ăn 
nhiều loại thức ăn 
khác nhau

Thói quen ăn uống 
tốt

Giáo dục trẻ có thói quen ăn 
uống tốt

Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN VS-AN

11
1

Hình thành thói quen 
ăn uống tốt, biết ăn 
nhiều loại thức ăn 
khác nhau

Thói quen ăn uống 
tốt

Trò chuyện, xem video về một 
số thói quen ăn uống tốt

Lớp 
học  HĐ

C   

11
7

Biết tự thay quần áo 
khi bị ướt/bẩn Cởi - mặc quần áo Dạy trẻ kỹ năng cởi-mặc quần 

áo
Lớp 
học HĐC    

12
1

Có một số hành vi văn 
minh, thói quen tốt 
trong ăn uống và chủ 
động thực hiện hàng 
ngày

Không kén chọn 
thức ăn, ăn hết suất - Giờ ăn: Bé ngoan ăn hết xuất Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN VS-AN

12
3

Biết chọn thực phẩm 
sạch, tươi ngon có lợi 
cho sức khoẻ

Lựa chọn thực phẩm 
sạch, tươi ngon có 
lợi cho sức khoẻ

Trò chuyện về cách lựa chọn 
thực phẩm sạch

Lớp 
học HĐC    



13
2

Có khả năng nhận biết 
một số biểu hiện đặc 
trưng khi ốm và bước 
đầu biết cách phòng 
tránh. Biết nói với 
người lớn khi bị đau, 
chảy máu, sốt.

- Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm và 
cách phòng tránh 
đơn giản

Trò chuyện, xem video, xem 
tranh ảnh về một số biểu hiện 
khi ốm và cách phòng tránh

Lớp 
học  HĐ

C   

13
6

Biết gọi người giúp đỡ 
khi bị lạc và cung cấp 
được một số thông tin 
để hỗ trợ tìm người 
thân

 Biết gọi người giúp 
đỡ khi bị lạc, nói 
được tên, địa chỉ của 
gia đình, số điện 
thoại người thân khi 
cần thiết.

- Trò chuyện: Cách xử trí khi 
bị lạc

Lớp 
học   HĐC  

 

II. LĨNH VỰC 
GIÁO DỤC PHÁT 
TRIỂN NHẬN 
THỨC

 

14
4

Biết một số đặc điểm 
nổi bật và cách sử 
dụng đồ dùng, đồ chơi 
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách sử 
dụng đồ dùng, đồ 
chơi trong trường 
lớp và trong gia đình

- Trò chuyện một số đồ dùng 
trong gia đình bé.
HĐ chơi: "Phân loại đồ dùng"

Lớp 
học HĐG HĐ

G HĐG HĐH+H
ĐG

14
6

Biết so sánh sự khác 
nhau và giống nhau 
của 2-3 đồ dùng, đồ 
chơi

So sánh sự khác 
nhau và giống nhau 
của 2-3 đồ dùng, đồ 
chơi.

- Chơi: Phân loại đồ dùng theo 
công dụng (đồ dùng phòng 
bếp, đồ dùng phòng ngủ)

Lớp 
học    HĐG

14
7

Phân loại đồ dùng, đồ 
chơi theo 1-2 dấu hiệu 
về chất liệu và công 
dụng

Phân loại đồ dùng, 
đồ chơi trong lớp 
học mầm non theo 1-
2 dấu hiệu về chất 
liệu và công dụng

- HĐG: Bé phân biệt các kiểu 
nhà ( các nguyên liệu để xây 
nhà.)
- Phân loại đồ dùng gia đình 
theo công dụng

Lớp 
học HĐG HĐ

G HĐG HĐG



19
3

Biết gộp hai nhóm đối 
tượng có số lượng 
trong phạm vi 3, đếm 
và nói kết quả. Biết 
tách một nhóm đối 
tượng thành các nhóm 
nhỏ hơn.

Gộp hai nhóm đối 
tượng có số lượng 
trong phạm vi 3, đếm 
và nói kết quả. Tách 
một nhóm đối tượng 
thành các nhóm nhỏ 
hơn.

- Tiết học: Tách gộp trong 
phạm vi 3

Lớp 
học    HĐH

19
7

Nhận biết ý nghĩa các 
con số được sử dụng 
trong cuộc sống hàng 
ngày

Nhận biết ý nghĩa 
các con số được sử 
dụng trong cuộc 
sống hằng ngày (số 
tuổi, số nhà, số điện 
thoại,…)

- Trò chuyện: Gia đình thân 
yêu
- HĐ chơi: Đọc số nhà; Đọc số 
điện thoại bố mẹ; Sao chép số 
nhà, số điện thoại của bố mẹ

Lớp 
học HĐG HĐ

G HĐG HĐG

20
0

 Nhận ra được quy tắc 
sắp xếp của 3 đối 
tượng ABC và tiếp tục 
thực hiện sao chép lại 

So sánh, phát hiện 
quy tắc sắp xếp và 
sắp xếp theo quy tắc  
ABC

- Tiết học: Xếp theo quy tắc 
trên 3 đối tượng ABC (1-1-1)

Lớp 
học   HĐH  

20
5

 Chỉ ra được các điểm 
giống, khác nhau giữa 
hai hình vuông và chữ 
nhật

 - So sánh sự khác 
nhau và giống nhau 
của các hình: hinh 
vụông và hình chữ 
nhật.

- Tiết học: So sánh hình vuông 
và hình chữ nhật Lớp 

học     

20
8

- Có khả năng chắp 
ghép các hình hình 
học để tạo thành các 
hình mới theo yêu 
cầu.

-Chắp ghép các hình 
hình học để tạo 
thành các hình mới  
theo yêu cầu.

- Bé ghép hình ngôi nhà

Lớp 
học  HĐ

H   

21
7

- Nói được họ tên, 
công việc của bố mẹ, 
những người thân 
trong gia đình và công 
việc của họ.Một số 
nhu cầu gia đình. Địa 

- Họ tên, công việc 
của bố mẹ trẻ và 
những người thân 
trong gia đình và 
công việc của họ. 
Một số nhu cầu của 

- Trò chuyện về giađình thân 
yêu của bé 
- HĐG: Một số hoạt động của 
gia đình bé trong 1 ngày

Lớp 
học

HĐH
+HĐC

HĐ
G   



chỉ gia đình gia đình và địa chỉ 
của gia đình

22
5

- Trẻ kể tên và nói 
được đặc điểm của 
một số ngày lễ hội 

- Trẻ tìm hiểu về các 
hoạt động diễn ra 
trong ngày nhà giáo 
Việt Nam. Ý nghĩa 
của ngày nhà giáo 
Việt Nam. Thể hiện 
tình cảm với các cô 
giáo

- Trò chuyện về Ngày hội của 
cô 20/11

Lớp 
học    HĐC  

 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NGÔN NGỮ

HĐH: Truyện: Bông hoa cúc 
trắng, Tâm sự của vỏ hộp

Lớp 
học     

23
7

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và chủ 
đề Gia Đình

- Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề  Gia Đình Nghe kể Truyện: Tích chu Lớp 

học
HĐH

+HĐC
HĐ
C HĐC HĐC

24
5

Có khả năng nghe các  
ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi

Đồng dao "Gánh gánh gồng 
gồng"

Lớp 
học   HĐC  

25
9

Trẻ biết kể lại sự việc 
có nhiều tình tiết

Kể lại sự việc có 
nhiều tình tiết HĐ chơi: Trò chơi gia đình bé Lớp 

học HĐG HĐ
G   

26
3

 Biết sử dụng các từ 
như: "Mời cô"; "Mời 
bạn"; "Cảm ơn"; "Xin 
lỗi"… trong giao tiếp

 Sử dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép - HĐ chơi: Gia đình của bé Lớp 

học HĐG HĐ
G HĐG HĐG



- HĐH: Dạy trẻ đọc thơ "Bàn 
tay cô giáo".

Lớp 
học HĐC HĐ

C HĐH HĐC
26
7

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, đông 
dao, ca dao phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề 

Gia đình

Đọc thuộc bài thơ, 
đông dao, ca dao

- Làm quen bài thơ: Thăm nhà 
Bà; Gió từ tay mẹ", "Quạt cho 
bà ngủ, Tôi là Thùng rác

Lớp 
học     

27
6

 Biết kể chuyện có mở 
đầu, kết thúc

Kể lại truyện đã 
được nghe

-HĐH: Dạy Trẻ kể lại truyện: 
Tích chu

Lớp 
học  HĐ

H   

28
0

- Trẻ biết Mô tả hành 
động của các nhân vật 
trong  tranh ảnh.

Mô tả sv, hiện tượng, 
tranh ảnh.

- HĐH: Dạy trẻ kể chuyện sáng 
tạo: Anh em nhà ấm chén Lớp 

học    HĐH

28
7

Biết cầm sách đúng 
chiều và giở từng 
trang để xem tranh 
ảnh. "Đọc" sách theo 
tranh minh họa ("đọc 
vẹt")

Làm quen với cách 
đọc và viết tiếng 
Việt:
+ Hướng đọc, viết: 
từ trái sang phải, từ 
dòng trên xuống 
dòng dưới
+ Hướng viết của các 
nét chữ; đọc ngắt 
nghỉ sau các dấu

HĐ Chơi: Bé chơi góc sách 
truyện
'- Tập tô các nét chữ

Lớp 
học

HĐG
+HĐC

HĐ
G+H
ĐC

HĐG
+HĐ

C

HĐG+H
ĐC

 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG 
XÃ HỘI

30
1

' Trẻ nói được tên, 
tuổi, giới tính của bố, 
mẹ.

Tên, tuổi, giới tính 
của bố, mẹ

- HĐC: Trò chuyện về các 
thành viên trong Gia đình thân 
yêu của bé

Lớp 
học HĐC    

30
8

- Cố gắng hoàn thành 
công việc được 
giao(trực nhât, dọn đồ 
chơi)

Lau sàn nhà - Bé tập lau nhà Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT



31
7

- Biết thực hiện được 
một số quy định ở gia 
đình của trẻ

- Thực hiện một số 
quy định ở gia đình 
của trẻ: Dọn dẹp và 
sắp xếp đồ dùng, sau 
khi chơi cất đồ chơi 
vào nơi quy định, 
vâng lời ông bà, bố 
mẹ, anh chị, khi đi 
chơi phải xin phép

- Trò chuyện về một số nội quy 
ở gia đình bé

Lớp 
học HĐC    

31
8

- Biết thực hiện được 
một số quy định ở  nơi 
công cộng phù hợp 
với độ tuổi

- Không làm ồn, giữ 
trật tự nơi công cộng
'- Không chạy nhảy, 
không đùa nghịch 
khi đi trên đường, đi 
bên phải đường

- TQTN: Thăm quan nhà bạn
Ngoài 
nhà 

trường
 TQT

N   

32
0

Trẻ biết nói lời cảm 
ơn, xin lỗi

Trẻ nói lời cảm ơn, 
xin lỗi

- Dạy trẻ nói lời cảm ơn, xin 
lỗi

Lớp 
học HĐC    

32
2

Trẻ lắng nghe ý kiến 
của người khác sử 
dụng lời nói và cử chỉ 
lễ phép

- Trẻ lắng nghe ông 
bà, bố mẹ, cô giáo và 
các bạn nói trong khi 
giao tiếp

- Trẻ lắng nghe ý kiến của bạn 
khi hoạt động tập thể

Lớp 
học     

32
6

Trẻ biêt yêu thương 
tôn trọng và giúp đỡ 
các thành viên trong 
gia đình

Yêu mến, quan tâm 
đến người thân trong 
gia đình

- Trò chuyện với trẻ về các 
thành viên trong gia đình

Lớp 
học HĐC    

33
0

- Biết phân biệt hành 
vi “đúng”-“sai”, “tốt” 
- “xấu”.

Phân biệt hành vi  " 
đúng" - " sai", " tốt" 
- " xấu"

- Trẻ Phân biệt hành vi  " 
đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
trong việc bảo vệ môi trường

Lớp 
học     

33
6

Trẻ biết bảo vệ môi 
trường xung quanh 

 Hành vi bảo vệ môi 
trường. Bỏ rác đúng 

- Thu gom rác ở sân trường Lớp 
học     



khi được nhắc nhở nơi quy định. - Trò chuyện về tác dụng của 
giấy

Lớp 
học     

 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
THẨM MỸ

34
4

'-Chú ý nghe, thích 
thú (hát, vỗ tay, nhún 
nhảy, lắc lư) theo bài 
hát, bản nhạc; thích 
nghe và đọc thơ đồng 
dao, ca dao, tục ngữ, 
thích nghe và kể câu 
chuyện

Nghe và hưởng ứng 
cảm xúc theo bài hát, 
thích nghe đọc đồng 
dao, ca dao, tục ngữ, 
thích nghe kể câu 
chuyện phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề

- Nghe truyện "Gấu con chia 
quà"; 

Lớp 
học   HĐC  

35
2

- Thích thú, ngắm 
nhìn, chỉ, sờ và sử 
dụng các từ gợi cảm 
nói lên cảm xúc của 
mình (về màu sắc, 
hình dáng..) của các 
tác phẩm

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

- Bé làm bưu thiếp tặng cô Lớp 
học   HĐH  

35
8

- Có khả năng hát 
đúng giai điệu, lời ca 
và thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài hát 
qua giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ trong chủ 
đề Gia đình

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của bài 
hát trong chủ đề Gia 
đình

- TH: KNCH "Nhà của tôi", "Cô 
giáo em"

Lớp 
học

HĐH
+HĐ

G
 HĐH  

37
2

Có khả năng vận động  
nhịp nhàng theo nhịp 
điệu các bài hát, bản 
nhạc với hình thức 
vận động minh họa 
chủ đề Gia đình

Vận động nhịp 
nhàng theo giai điệu, 
nhịp điệu của bài hát, 
bản nhạc múa chủ đề 
Gia đình

- TH: VĐMH " Múa cho mẹ 
xem " 

Lớp 
học  HĐ

H   



38
3

- Trẻ biết phối hợp các 
nguyên  vật liệu tạo 
hình, vật liệu trong 
thiên nhiên để tạo ra 
sản phẩm

- Phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu trong 
thiên nhiên, phế liệu 
để tạo ra các sản 
phẩm

- TH: Làm túi giấy xinh xắn
'- HĐG: Làm đồ dùng gia đình 
bé

Lớp 
học HĐG HĐ

G HĐG HĐG

39
3

- Trẻ biết sử dụng các 
kĩ năng vẽ để tạo ra 
sản phẩm có màu sắc, 
kích thước, hình dáng/ 
đường nét chủ đề Gia 
đình

Sử dụng kĩ năng vẽ  
để tạo thành bức 
tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân 
đối chủ đề Gia đình

- HĐH: Vẽ ngôi nhà của bé Lớp 
học  HĐ

G  HĐH+H
ĐG

- HĐH: Xé dán hoa tặng cô
- HĐG: Xé dán một số đồ dùng 
gia đình của bé

Lớp 
học HĐG HĐ

G  HĐG
40
3

-  Trẻ biết xé, cắt theo 
đường thẳng đường 
cong...và dán thành 
sản phẩm có màu sắc, 
bố cục

Sử dụng các kĩ năng 
cắt, xé dán, xếp hình 
để tạo ra sản phẩm 
có màu sắc, kích 
thước, hình dáng, 

đường nét
- HĐG: Làm bưu thiếp tặng cô 
20-11

Lớp 
học   HĐG  

41
3

Biết làm lõm, dỗ bẹt, 
bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn để nặn 
thành sản phẩm có 
nhiều chi tiết

Sử dụng kĩ năng nặn 
để tạo ra sản phẩm 
có màu sắc, kích 
thước, hình dáng, 
đường nét

- HĐC: Nặn một số đồ dùng 
trong gia đình

Lớp 
học    HĐG

42
5

Trẻ biết sử dụng các 
dụng cụ gõ đệm theo 
phách, nhịp, tiết tấu

Sử dụng các dụng cụ 
gõ đệm theo phách, 
nhịp, tiết tấu

-  Bé làm quen với trống Lớp 
học     

         
  Tổng số 69 67 67 63
  - Lĩnh vực thể chất  21 19 20 17
  -Lĩnh vực nhận thức  25 26 26 26
  -Lĩnh vực ngôn ngữ  7 8 7 7



  -Lĩnh vực TC-KNXH  10 7 6 6
  Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ  6 7 8 7
         
   35 29 29 27
  - Đón trả trẻ  2 2 2 2
  - Thể dục sáng  1 1 1 1
  - Hoạt động góc  13 13 10 13
  - Hoạt động học  12 13 10 11
  - Hoạt động học + hoạt động góc  1 0 0 2
  - Hoạt động ngoài trời  2 2 1 1
 - Hoạt động ngoài trời  1 1 1 1
 - Hoạt động học + hoạt động ngoài trời  1 1 0 0
  - Vệ sinh - ăn ngủ  3 3 3 3
  - Hoạt động chiều  10 4 8 2
  - Hoạt động chiều  8 4 8 2
  - Hoạt động học + hoạt động chiều  2 0 0 0
     4 4 4 5
  + Giờ thể chất  1 1 0 1
  + Giờ nhận thức  1 1 1 2
  + Giờ ngôn ngữ  1 1 1 1
  + Giờ TCKNXH  0 0 0 0
  + Giờ thẩm mỹ  1 1 2 1



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 

Gia đình thân yêu của bé 2 Từ ngày 04/11 đến ngày 
15/11/2024

Trần Thị Như Hoa

Ngày hội của cô 20-11
1 Từ ngày 18/11 đến ngày 

22/11/2024 Nguyễn Thị Khánh Huyền

Đồ dùng trong gia đình của bé 1 Từ ngày 25/11 đến ngày 
29/11/2024 Nguyễn Thị Khánh Huyền

III. CHUẨN BỊ:

          
Nhánh
Đối tượng

Nhánh “Gia đình thân yêu 
của bé” Nhánh “Ngày hội của cô 20-11” Nhánh “ Đồ dùng gia đình 

của bé”

Ghi 
chú

Giáo viên

- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ 
đồ dùng, tranh ảnh, các điều 
kiện để thực hiện các bài dạy 
trong nhánh: “Gia đình thân 
yêu của tôi”.
- Tạo tâm lí thoải mái cho trẻ 
qua nội dung những cụộc trò 
chuyện về gia đình bé, những 
người thân trong gia đình.

- Chuẩn bị tranh ảnh, đồ dùng đồ 
chơi về chủ đề “Ngày nhà giáo 
Việt Nam 20/11”, các hoạt động 
trong ngày hội của cô.
- Lựa chọn một số trò chơi, bài 
hát, câu chuyện về chủ đề. 
- Có kế hoạch bài dạy trước khi 
lên lớp.

- Chuẩn bị tranh ảnh, đồ 
dùng đồ chơi về chủ đề “Đồ 
dùng trong gia đình” kịp thời 
và phù hợp.
- Lựa chọn một số trò chơi, 
bài hát, câu chuyện về chủ 
đề. 
- Có kế hoạch bài dạy trước 



- Lựa chọn một số trò chơi, bài 
hát, câu chuyện về chủ đề. 
- Có kế hoạch bài dạy trước khi 
lên lớp.

khi lên lớp.

Nhà 
trường

- Có nguyên vật liệu để trẻ làm đồ dùng chủ đề.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi các góc chu đáo và đầy đủ. Hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi mới.

Phụ huynh - Chuẩn bị các cơ sở vật chất 
trang thiết bị, các nguyên vật 
liệu, đồ dùng, tranh ảnh, sách 
truyện về chủ đề “ Gia đình”.
- Duyệt kế hoạch bài dạy cho 
giáo viên.
- Phối hợp kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong quá 
trình tổ chức thực hiện kế 
hoạch chăm sóc - giáo dục của 
giáo viên.

- Bổ sung đồ dùng trang thiết bị 
dạy học như: bút, màu, đất nặn, 
giấy vẽ... để trẻ học tập.
- Duyệt kế hoạch bài dạy cho giáo 
viên.
- Phối hợp kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình 
tổ chức thực hiện kế hoạch chăm 
sóc - giáo dục của giáo viên.

- Bổ sung đồ dùng trang thiết 
bị dạy học như: bút, màu, đất 
nặn, giấy vẽ... để trẻ học tập.
- Duyệt kế hoạch bài dạy cho 
giáo viên.
- Phối hợp kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình tổ chức thực hiện 
kế hoạch chăm sóc - giáo dục 
của giáo viên.

Trẻ - Chuẩn bị trang phục cho trẻ 
đúng quy định và phù hợp với 
thời tiết.
-Ủng hộ cho lớp các nguyên vật 
liệu đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh, 
liên quan đến chủ đề.
- Phối kết hợp với giáo viên 

- Chuẩn bị trang phục cho trẻ 
đúng quy định và phù hợp với thời 
tiết.
- Sưu tầm đồ dùng đồ chơi, tranh 
ảnh, nguyên vật liệu liên quan đến 
chủ đề.
- Phối kết hợp với giáo viên trong 

- Chuẩn bị trang phục cho trẻ 
đúng quy định và phù hợp 
với thời tiết.
- Sưu tầm đồ dùng đồ chơi, 
tranh ảnh, nguyên vật liệu 
liên quan đến chủ đề.
- Phối kết hợp với giáo viên 



trong công tác chăm sóc - giáo 
dục trẻ như cùng trẻ trò chuyện, 
ôn luyện các bài đã học trên 
lớp. 
- Cho trẻ đi học đúng giờ quy 
định của nhà trường.

công tác chăm sóc - giáo dục trẻ 
như cùng trẻ trò chuyện, ôn luyện 
các bài đã học trên lớp. 
- Cho trẻ đi học đúng giờ quy định 
của nhà trường.

trong công tác chăm sóc – 
giáo dục trẻ như cùng trẻ trò 
chuyện, ôn luyện các bài đã 
học trên lớp. 
- Cho trẻ đi học đúng giờ quy 
định của nhà trường.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với trẻ về cách chào hỏi lễ phép với ông bà, bố mẹ.
- Trò chuyện về cách ứng xử tốt, đoàn kết  khi chơi với bạn và mọi lúc mọi nơi.
- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp như có bức tranh về chủ đề gia đình, có nhiều đồ dùng đồ chơi 
gia đình.
- Trò chuyện về chủ đề gia đình: 
+ Tên, sở thích của các thành viên trong gia đình, kể về nghề nghiệp của bố,mẹ công việc của những 
người thân trong gia đình.
+ Ngôi nhà nơi trẻ ở, địa chỉ, số nhà, các phòng, đồ dùng các phòng.
+ Ý nghĩa, các hoạt động trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
+ Bé kể tên một số đồ dùng trong gia đình như ti vì, tủ lạnh, bàn ghế, nồi, bát, đĩa...
- Nghe nhạc thiếu nhi về chủ đề Gia đình: “ Nhà của tôi”, “Cả nhà thương nhau”, “Múa cho mẹ xem”. 
- Đọc các bài thơ, câu chuyện : Tích chu, Bàn tay cô giáo,



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

2 Thể dục sáng

*Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn đi kết hợp các kiểu đi, chạy nhanh, chạy chậm, chuyển đội hình 4 
hàng ngang, dãn hàng theo hiệu lệnh của cô.
*Trọng động: Tập các động tác kết hợp với nhạc bài hát “Nhà của tôi”.
+ Tay:Đưa 2 tay giang ngang, lên cao.
+ Lưng, bụng: Nghiêng người sang hai bên.
+ Chân: Đứng co 1 chân vuông góc với thân người .
+ Bật: Bật chụm tách chân.
+TCVĐ: Dân vũ: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập 1- 2 vòng và về lớp

* Giáo 
viên 
đứng 
cạnh 
bắt tay 
để trẻ 
tập 
theo

Ngày 04/11/ 2024
PTTC

Bật từ trên cao 
xuống 30-35cm

Ngày 05/11/4
TCKNXH

Gia đình thân yêu 
của bé

Ngày 06/11/2024
PTTM

Vẽ ngôi nhà

Ngày 07/11/2024
PTTN

Truyện “Tích chu”

Ngày 08/11/2024
PTTM

Dạy KNCH “ 
Nhà của tôi”

3
Hoạt 
động 
học

Gia 
đình 
thân 
yêu 
của bé

Ngày 11/11/ 2024
PTTC

Đi bước dồn trước 
trên ghế thể dục

Ngày 12/11/2024
HĐTN

Than quan nhà 
bạn

Ngày 13/11/2024
PTNN

Dạy trẻ kể lại 
truyện “ Tích 

cực”

Ngày 14/11/2024
PTNT

Bé ghép hình ngôi 
nhà

Ngày 15/11/2024
PTTM

VĐMH: Múa cho 
mẹ xem



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Ngày 
hội 

của cô 
20-11

Ngày 18/11/ 2024
PTNT

Xếp quy tắc trên 3 
đối tượng 1-1-1

Ngày 19/11/2024
PTTM

Dán hoa tặng cô 
giáo

Ngày 20/11/2024
PTNN

Thơ “ Bàn tay cô 
giáo”

Ngày 21/11/2024
TCKNXH

Chăm sóc sức 
khoẻ khi bị ốm

Ngày 22/11/2024
PTTM

Vận động minh 
họa “Múa cho mẹ 

xem”

Đồ 
dùng 
gia 
đình

Ngày 25/11/ 2024
PTTC

Đi dích dắc đổi 
hướng theo vật 

chuẩn

Ngày 26/11/2024
PTNT

Tách gộp trong 
phạm vi 3

Ngày 27/11/2024
PTTM

Khám phá đồ 
dùng gia đình

Ngày 28/11/2024
PTNN

Kể chuyện sáng 
tạo “Anh em nhà 

ấm chén”

Ngày 29/11/2024
PTTM

Âm nhạc cuối 
chủ đề

4

Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Ngày 04/11/2024
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Chuyền 
bóng qua chân
- Chơi tự do

Ngày 05/11/2024
- Quan sát ngôi 
nhà 1 tầng và nhà 
nhiều tầng
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa.
- Chơi tự do

Ngày 06/11/2024
- Trò chuyện về 
những người thân 
trong gia đình bé
- TCVĐ : Nên, 
không nên.
- Chơi tự do

Ngày 07/11/2024
- Vẽ mẹ bằng phấn 
trên sân trường 
- Trò chơi: Sắc màu 
cầu vồng.
- Chơi tự do

Ngày 08/11/2024
- Quan sát khu vực 
ngoài cổng trường
- TCVĐ: Chạy 
nhấc cao chân
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhữn
g 

người 
thân 
trong 

gia 
đình

 Ngày 11/11/2024
- Quan sát vườn rau 
của bé . Thực hành 
chăm sóc rau: Nhổ 
cỏ, bắt sâu,…
- TCVĐ: Thi xem ai 
cao hơn
- Chơi tự do

Ngày 12/11/2024
- Quan sát ảnh gia 
đình của 1 vài trẻ
- TCVĐ: Thi xem 
ai bò nhanh
- Chơi tự do

Ngày 13/11/2024
- Vẽ bố bằng 
phấn trên sân 
trường
- TC: " Nên- 
không nên"
- Chơi tự do

Ngày 14/11/2024
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do

Ngày 15/11/2024
- Vẽ ngôi nhà của 
bé bằng phấn trên 
sân trường
- TCVĐ: Vo 
bóng từ giấy
- Chơi tự do

Ngày 
hội 

20-11

Ngày 18/11/2024
- Trò chuyện về 
công việc của cô 
giáo
- TCVĐ: Bé làm 
vận động viên
- Chơi tự do

Ngày 19/11/2024
- Nhặt sỏi xếp 
hình  bé thích
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do

Ngày 20/11/2024
- Vẽ cô giáo bằng 
phấn trên sân 
trường
- TCVĐ: Đi cầu 
khỉ
- Chơi tự do

Ngày 21/11/2024
- Quan sát thời 
tiết, - TCVĐ: Bịt 
mắt bắt dê
- Chơi tự do

Ngày 22/11/2024
- Làm bưu thiếp 
tặng cô ngày 20-
11
- Chơi tự do

Đồ 
dùng 

Ngày 25/11/2024
- Quan sát đồ dùng 

Ngày 26/11/2025
- Quan sát tranh 

Ngày 27/11/2024 
- Trò chuyện với 

Ngày 28/11/2024
- Trò chuyện: Nhà 

Ngày 29/11/2024 
- Nhặt sỏi xếp 



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

gia 
đình

nấu ăn
- TCVĐ: Ai chạy 
nhanh
- Chơi tự do

về ngày kỉ niệm 
của gia đình 
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

trẻ về những 
người thân trong 
gia đình trẻ.
- TCVĐ: Tìm 
bóng
- Chơi tự do

bé ở đâu?
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do

hình ngôi nhà- 
TCVĐ: Ai chạy 
nhanh
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh ăn uống, rèn luyện thân thể ở trong gia đình.
- Trẻ biết được công dụng, ích lợi của các món ăn đối với sức khỏe, phân loại các chất dinh dưỡng 
trong các món ăn ở gia đình.
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định bên dành cho bé trai và bé gái.
- Trẻ trực nhật kê bàn ghế, gấp khăn chuẩn bị vào giờ ăn.
- Vệ sinh giờ ăn:
+ Ngồi ngay ngắn vào bàn.
+ Trước khi ăn phải rửa tay, rửa mặt. Khi rửa tay trẻ chú ý vặn nhỏ vòi nước, rửa tay xong trẻ tắt vòi 
nước.
+ Biết mời cô và các bạn khi ăn.
+ Khi ăn phải ăn hết xuất, nhai kĩ, ăn từ tốn, không ngậm cơm, không làm rơi vãi cơm.
+ Không nói chuyện trong giờ ăn. 
+ Nếu rơi cơm ra ngoài phải nhặt vào đĩa và lau tay sạch.
+ Ăn xong trẻ uống nước, xúc họng nước muối. 
- Ho, hắt hơi phải biết che miệng.

Lưu ý 
nhữn
g trẻ 
chưa 
chủ 
động 
xin 
phép 
cô 
khi 
có 
nhu 
cầu 
đi vệ 
sinh
Động 
viên 



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Ngủ: Nằm ngay ngắn. nghe hát ru, ngủ đúng giờ, đủ giấc.
- Bỏ rác đúng nơi quy định.

trẻ 
ăn 
cơm
- Lưu 
ý trẻ 
khó 
ngủ

Ngày 04/11/2024
- Dạy trẻ cách cởi 
áo, mặc áo
- Chơi tự do

Ngày 05/11/2024
- Kể truyện “Anh 
em nhà thỏ”
- Chơi tự do

Ngày 06/11/2024
- Thơ “Em yêu 
nhà em”
- Chơi tự do

Ngày 07/11/2024
- Bé tập tô nét 
thẳng.
- Chơi tự do

Ngày 08/11/2024
- Quan sát video" 
Nói lời cảm ơn, 
xin lỗi..." 
- Nêu gương bé 
ngoan.

Nhữn
g 

người 
thân 
trong 

gia 
đình

Ngày 11/11/2024
- Xem video về một 
số thói quen ăn uống 
tốt
- Chơi tự do

Ngày 12/11/2024
- Truyện “Gấu con 
chia quà”
- Chơi tự do

Ngày 13/11/2024
- Thực hành quan 
sát video 1 số 
biểu hiện khi ốm 
và cách phòng 
tránh
- Chơi tự do

Ngày 14/11/2024
- Vẽ đồ dùng 
trong gia đình
- Chơi tự do

Ngày 15/11/2024
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần 
- Nêu gương bé 
ngoan
- Chơi tự do

6
Hoạt 
động 
chiều

Ngày 
hội 

Ngày 18/11/2024
- Trò chuyện về 

Ngày 19/11/2024
- Làm quen bài hát 

Ngày 20/11/2024
- Tập văn nghệ 

Ngày 21/11/2024
- Dạy hát “Múa cho 

Ngày 22/11/2024
- Liên hoan văn 



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

của 
cô 20-

11

ngày 20/11 và cho 
trẻ nói lời yêu 
thương và tình cảm 
với cô.

“Cô giáo”. chào mừng ngày 
hội của cô.

mẹ xem”
- Chơi tự do

nghệ nhận xét, 
nêu gương bé 
ngoan.

Đồ 
dùng 
gia 

đình

Ngày 25/11/2024
- Trò chuyện, xem 
tranh ảnh, video clip 
về một số ký hiệu 
khu vực nơi công 
cộng:  lối ra, nơi 
nguy hiểm, biển báo 
giao thông…

Ngày 26/11/2024
- Thi đua cùng 
nhau biểu diễn 
múa: Búp bê thiên 
đàng.
- Trò chơi: Ai tinh

Ngày 27/11/2024
-Trẻ làm đồ dùng 
gia đình từ các 
nguyên vật liệu 
sưu tầm.- Chơi tự 
do

Ngày 28/11/2024
- Thực hành kĩ 
năng đánh răng
- Chơi tự do

Ngày 29/11/2024
- Quan sát tranh 
về ngày kỷ niệm 
của gia đình,
- Ôn lại thơ: Giữa 
vòng gió thơm.
- 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

1
Góc 
phân 
vai

Nấu 
ăn

- Trẻ biết rủ bạn tạo thành 
nhóm chơi, biết nhận vai 
chơi và phân công công 
việc

- Gia đình của bé
- Tiệc sinh nhật mẹ
+ Làm bánh mì bate, trộn 
sa lát

- Các loại thực phẩm: rau, 
củ quả,bánh đa nem, tôm, 
cua, cá.
- Tranh kỹ năng nấu các 
món ăn, cách bày bàn tiệc 

x
x

x



Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3
- Đoàn kết trong khi chơi
- Lấy cất đồ chơi đúng nơi 
quy định
- Thể hiện được ngôn ngữ 
giao tiếp khi chơi.
- Trao đổi ý kiến của mình 
với các bạn

+ Thực hành chơi: Vắt 
nước cam
+ Thực hành tập làm muối 
vừng

sinh nhật 

x

x

Bán 
hàng

- Biết sắp xếp ghế, bày bàn 
ăn và các món ăn ra bàn để 
phục vụ khách.
- Biết thể hiện ngôn ngữ của 
mình khi tham gia chơi: 
Giao tiếp giữa các vai chơi 
với nhau, chào hỏi, mời 
khách, giới thiệu mặt hàng
- Trẻ hứng thú tham gia các 
trò chơi.

- Nhóm 1: Bán các loại đồ 
dùng gia đình
- Nhóm 2: Lau dọn giá đồ 
chơi, sắp xếp, bày hàng để 
bán
- Cô nhập vai chơi cùng 
trẻ, hướng dẫn trẻ

- Các loại đồ dùng gia 
đình: bàn, ghế, giường, tủ, 
một số thực phẩm phục vụ 
nấu ăn, quần áo các thành 
viên trong gia đình
- Các loại đồ dùng trong 
gia đình: bàn ghế, ti vi, tủ 
lạnh, bát đĩa, ca cốc

Bác 
sỹ

- Trẻ thể hiện được tốt vai 
chơi của mình

- Bác sĩ chăm sóc sức 
khỏe cho gia đình

- Bộ đồ chơi bác sĩ, áo, 
bàn làm việc

x x x

Gia 
- Trẻ nói được địa chỉ gia 
đình. Công việc của các 

- Gia đình thân yêu của 
bé: mẹ chăm sóc con, cho 

- Búp bê, đồ dùng cá nhân: x x x



Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3
đình thành viên trong gia đình

- Nói được một vài thông 
tin quan trọng về bản thân 
và gia đình
- Biết thể hiện vai chơi của 
mình
- Biết một số đặc điểm nổi 
bật cách sử dụng đồ dùng 
đồ chơi quen thuộc

con ăn, đưa con đi khám 
bệnh

Khăn mặt, bàn chải răng, 
gương lược, dây buộc 
tóc… 

x

2
Góc 
xây 

dựng

Trẻ có kiến thức, kỹ năng 
xây dựng lắp ghép thành 
ngôi nhà, có nhiệm vụ phân 
công mọi người chơi đoàn 
kết, tích cực. 
- Xây được mô hình với 
nhiều khu vực khác nhau: 
Vui chơi, vườn hoa, cây 
xanh.

- Xây nhà cho bé - Gạch, khối gỗ, hàng rào, 
cây xanh, thảm cỏ, lắp 
ghép.....
- Mẫu gợi ý các thao tác 
xây nhà, xây sân tập thể 
dục

x x x

3

Góc 
nghệ 
thuậ

t

Tạo 
hình

- Biết phối hợp các kĩ năng 
vẽ, nặn,  cắt  dán để tạo 
thành bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối

- Vẽ tranh những người 
thân trong gia đình
- Cắt dán trang phục cho 

- Mẫu gợi ý của cô 
- Giấy vẽ, giấy màu, sáp 
màu, kéo, hồ dán

x

x

x



Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

- Biết làm ra sản phẩm từ 
các nguyên vật liệu sẵn có

người bé yêu 
- Bàn tay xinh
- Xé dán trang trí các loại 
trang phục cho người 
thân, tủ lạnh.
- Làm đồ chơi tặng bạn, 
làm tóc cho bạn, những 
chiếc mũ dễ thương,  
- Làm, trang trí khung ảnh 
gia đình từ cac nguyên 
học liệu
- Chơi vo, tạo từ giấy, các 
trò chơi: Xé, dán tủ lạnh, 
ti vi
- Cắt, dán đồ dùng gia 
đình
- Thực hành làm bưu thiếp 
tặng cô nhân dịp 20-11.

- Khuôn mặt cắt bằng bìa 
cứng có nhiều kiểu khác 
nhau : mặt tròn, mặt dài, 
mặt nhỏ 
- Mút ,len, vải vụn...
- Đất nặn, giá đựng sản 
phẩm.

x

x

x

x x

x

x

x

Âm - Biết hát đúng giai điệu, lời - Biểu diễn một số bài hát, - Một số dụng cụ ÂN: Xắc x x x



Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3
nhạc ca, hát diễn cảm phù hợp 

với sắc thái, tình cảm qua 
bài hát, giọng hát, nét mặt, 
điệu bộ
- Có khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp với sắc 
thái, nhịp điệu bài hát, bản 
nhạc với các hình thức
- Trẻ biết chơi và hứng thú 
chơi các trò chơi âm nhạc

thơ, hò, vè về chủ đề: Múa 
cho mẹ xem, búp bê thiên 
đàng, gia đình nhỏ, hạnh 
phúc to, bàn tay mẹ......

xô, trống, phách tre…

x x x

Kĩ 
năng

- Trẻ biết tự mặc - cởi quần 
áo, xâu dây giày, cài quai 
dép, kéo khóa, tết tóc, cài 
cúc áo, buộc dây giày

- Bé tết tóc, cài cúc áo, 
buộc dây giày, kéo khóa, 
đan tết

- Đồ dùng để trẻ tết tóc, 
cài cúc áo, buộc dây giày, 
kéo khóa, đan tết

x x x

4 Góc
Học 

Toán

-Phát triển khả năng tư duy, 
sáng tạo và củng cố các 
hiểu biết của trẻ thông qua 
các trò chơi: Ghép thêm cho 
đủ số lượng, chia đôi SL, 
thêm bớt cho đủ SL, bù số 
còn thiếu,...

+ Nối  số tương ứng.
+ Nối cặp đôi có liên quan
+ Khoanh tròn và tô màu 
cho đủ nhóm số lượng 3, 
+ Vẽ thêm cho đủ số 
lượng
+ Tô, nối đồ dùng gia đình 

- Các trò chơi, bảng biểu, 
tranh ảnh, các loại lô tô.

x x x



Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3
tập - Biết chơi đúng luật các trò 

chơi
- Trẻ có thể sử dụng ngôn 
ngữ để miêu tả diễn đạt một 
cách tự tin, rõ ràng, mạch 
lạc

phù hợp số lượng
+ Phân loại đặc điểm các 
loại đồ dùng trong gia 
đình, sắp xếp theo quy tắc 
trên 3 đối tượng
+ Bé tập chia đôi số lượng
+ Bé tập sao chép số nhà, 
số điện thoại của bố, mẹ
+ Ghép hình ngôi nhà và 
các đồ dùng gia đình bằng 
các hình tròn, vuông, tam 
giác…

5 Góc 
sách

+ Biết kể chuyện bằng các 
tranh , hình ảnh về gia đình 
của mình,
- Trẻ có kĩ năng làm album. 
- Biết giới thiệu về các 
album của mình cho các 
bạn cùng chơi .

- Trẻ lựa chọn các hoạt 
động mà trẻ thích.
+ Xem tranh về chủ điểm 
“Gia đình”
+Trẻ biết kể chuyện về 
gia đình của mình
- Sắp xếp các bức tranh 
và kể thành câu chuyện 
theo chủ đề.

- Sách, truyện, tạp chí, 
tranh ảnh về gia đình
- Hình ảnh các loại thực 
phẩm ở hoạ báo, tờ rơi 
BigC

x

x

x 

x

x 

x



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Huệ

GIÁO VIÊN

Trần Thị Như Hoa

Phân phối vào 
nhánh

Ghi 
chúT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3
- Làm album truyện sáng 
tạo của trẻ.
- Dạy trẻ cách miêu tả 1 
sự việc có nhiều tình tiết 
theo trình tự
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